
 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC (HỆ DÂN SỰ) ĐỢT 1 NĂM 2025 
 
 
 

STT Họ Tên CMND Ngày sinh 
Giới  

tính 

ĐT 

ƯT 

KV 

ƯT 

Điểm  

XT 

KQ xét 

tuyển 

sinh 

PTXT 
Tổ hợp 

 môn 
Ghi 

chú 

         I. Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô 

1 NGUYỄN HOÀNG HẢI ANH  14/02/2007 Nam   2 21.75 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

2 NGUYỄN KHÁNH DUY  09/09/2007 Nam   2 23.09 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

3 TRƯƠNG PHƯƠNG NAM  17/10/2007 Nam   1 19.75 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

4 LÊ ĐÌNH ĐỨC TÀI  14/04/2007 Nam   2 18.85 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

5 ĐỖ NGUYỄN PHÚ THỊNH  01/03/2007 Nam   3 18.60 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

6 HÀ PHẠM THÁI DƯƠNG  25/11/2007 Nam   2 21.50 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
A00   

7 NGUYỄN THÀNH NGHĨA  07/01/2007 Nam   2NT 20.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
A00   

8 PHẠM KHẮC MINH HOÀNG  08/02/2007 Nam   2 19.10 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

9 HOÀNG THIÊN THANH  06/03/2007 Nam   2NT 19.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
A01   

10 TRƯƠNG VĂN HUY  28/02/2007 Nam   2 18.47 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

11 PHẠM GIA HUY ANH  14/10/2007 Nam   3 22.43 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

12 PHẠM QUỐC KHÁNH  24/02/2007 Nam   2 21.63 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   



2 
 

STT Họ Tên CMND Ngày sinh 
Giới  

tính 

ĐT 

ƯT 

KV 

ƯT 

Điểm  

XT 

KQ xét 

tuyển 

sinh 

PTXT 
Tổ hợp 

 môn 
Ghi 

chú 

13 TRẦN ĐÌNH TRUNG  05/11/2007 Nam   2 21.89 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

14 MAI XUÂN TÙNG  17/10/2007 Nam   2 18.09 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

15 TRẦN ĐỨC HIỆU  22/11/2007 Nam   2NT 18.25 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

16 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT  22/02/2007 Nam   2NT 21.50 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

17 LÔ XUÂN ĐỨC  16/02/2007 Nam 06a 2 20.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

18 NGUYỄN MINH KHANG  11/09/2007 Nam   2NT 18.25 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

19 NGUYỄN KHÁNH  23/06/2007 Nam   1 22.50 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

20 ĐẶNG ĐINH MINH THÁI  31/08/2007 Nam   3 20.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
A01   

21 LÊ BÁ KHANH  15/11/2007 Nam   3 22.93 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

22 NGUYỄN VÕ MINH NHẬT  13/04/2007 Nam   2 22.23 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

23 ĐẶNG MINH KHANG  27/04/2007 Nam   2 20.75 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

24 PHAN VÕ MINH HIẾU  13/10/2007 Nam   3 21.35 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

25 NGUYỄN TRƯỜNG CHINH  27/10/2007 Nam   1 19.50 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

26 HOÀNG ANH KIỆT  03/03/2007 Nam   3 20.25 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   
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STT Họ Tên CMND Ngày sinh 
Giới  

tính 

ĐT 

ƯT 

KV 

ƯT 

Điểm  

XT 

KQ xét 

tuyển 

sinh 

PTXT 
Tổ hợp 

 môn 
Ghi 

chú 

27 ĐỖ MẠNH DŨNG  26/09/2007 Nam   2 19.30 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

28 LÊ PHẠM HOÀNG THANH  12/06/2007 Nam   2 21.77 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

29 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI  10/11/2007 Nam   3 20.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

30 ĐỖ TRỌNG HOÀNG ANH  13/11/2007 Nam   3 19.25 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

31 NGUYỄN GIA KHIÊM  06/12/2007 Nam   2 18.10 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

32 TRƯƠNG TRÍ TRƯỜNG  30/11/2007 Nam   1 20.47 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

33 ĐẶNG NGỌC NGUYỄN HƯNG  06/09/2007 Nam   1 22.75 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
A00   

34 VÕ TRƯƠNG ANH KIỆT  14/12/2007 Nam   2 21.60 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

35 PHẠM ĐỨC HOÀNG LONG  19/10/2007 Nam   2 21.85 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

36 NGUYỄN HUY BẢO  01/04/2007 Nam   2 22.66 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

37 NGUYỄN NGỌC HUY  07/12/2007 Nam   2NT 20.50 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

38 NGUYỄN LÊ PHÚ NHUẬN  03/08/2007 Nam   1 20.25 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

39 TRẦN BẢO TÌNH  19/10/2007 Nam   2NT 19.10 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

         II. Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH  04/08/2007 Nam   2NT 22.35 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   
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STT Họ Tên CMND Ngày sinh 
Giới  

tính 

ĐT 

ƯT 

KV 

ƯT 

Điểm  

XT 

KQ xét 

tuyển 

sinh 

PTXT 
Tổ hợp 

 môn 
Ghi 

chú 

2 TRƯƠNG GIA KIỆT  12/09/2007 Nam   2 19.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
A00   

3 PHAN QUỐC HƯNG  08/09/2007 Nam   2 20.35 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
A00   

4 NGUYỄN TRẦN ANH KHOA  05/10/2007 Nam   2 22.93 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

5 BÙI VŨ PHƯƠNG NAM  29/03/2007 Nam   2 21.14 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

6 NGUYỄN VĂN TRỌNG  06/10/2007 Nam   1 19.75 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

7 NGUYỄN MẠNH HOÀNG  05/09/2007 Nam   2 18.62 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

8 PHAN BÙI NHẤT MẠNH  18/12/2007 Nam   3 19.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

9 PHẠM PHÚ THÀNH  11/01/2007 Nam   2 19.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

10 LƯU THẾ KHANH  04/05/2007 Nam   2 18.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

11 NGUYỄN HOÀNG SƠN  03/10/2007 Nam   2 22.15 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

12 NGUYỄN QUANG SÁNG  04/07/2007 Nam   3 18.20 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

13 HỒ NGUYỄN DUY NHÂN  10/03/2007 Nam   3 19.85 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

14 HOÀNG GIA THỌ  22/06/2007 Nam   3 20.46 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

15 TRẦN VIỆT TIẾN  09/06/2007 Nam   3 20.95 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   
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STT Họ Tên CMND Ngày sinh 
Giới  

tính 

ĐT 

ƯT 

KV 

ƯT 

Điểm  

XT 

KQ xét 

tuyển 

sinh 

PTXT 
Tổ hợp 

 môn 
Ghi 

chú 

16 NGÔ THÀNH DANH  31/12/2007 Nam   2 20.50 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

17 NGUYỄN NHẬT ANH  27/11/2007 Nam   2 22.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
A00   

18 LẠI HỒNG PHÚC  08/08/2007 Nam   3 20.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

19 LÊ ANH TÀI  03/01/2007 Nam   2 20.40 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

20 TRẦN GIA BẢO  22/04/2007 Nam   2 18.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

21 BÙI KIM SƠN  26/05/2007 Nam   2 22.85 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

22 NGUYỄN ANH TĂNG  24/12/2007 Nam   2 22.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

23 NGUYỄN LÊ ANH TUẤN  14/05/2007 Nam   2 20.12 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

24 NGUYỄN TẤN TÀI  05/03/2007 Nam   2 21.50 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

25 NGUYỄN TẤN HƯNG  13/07/2007 Nam   3 20.75 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

26 NGUYỄN GIA BẢO  03/03/2007 Nam   3 21.96 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

27 LÊ GIA BẢO  09/05/2007 Nam   2 20.96 
Trúng 

tuyển 
Thi ĐGNL DGNL   

28 TRƯƠNG HỮU PHÚC  18/01/2007 Nam   2 23.48 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

29 PHAN NGUYỄN ĐÌNH QUANG  24/12/2007 Nam   2 20.50 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   
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STT Họ Tên CMND Ngày sinh 
Giới  

tính 

ĐT 

ƯT 

KV 

ƯT 

Điểm  

XT 

KQ xét 

tuyển 

sinh 

PTXT 
Tổ hợp 

 môn 
Ghi 

chú 

30 THIỆU NGUYỄN QUANG HẢI  24/08/2007 Nam   2 18.00 
Trúng 

tuyển 

Thi TN 

THPT 
C01   

 


